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Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
	+ Giới thiệu chung về gói thầu:
	- Tên gói thầu: Mua sắm hàng hóa phục vụ cho sửa chữa thường xuyên xe ô tô Belaz quý 4 năm 2025
- Nội dung cung cấp chủ yếu: Cung cấp hàng hóa phục vụ cho sửa chữa thường xuyên xe ô tô Belaz quý 4 năm 2025 của Công ty Apatit Việt Nam. Trong đó đã bao gồm các loại thuế phí và chi phí bốc xếp 2 đầu, vận chuyển đến kho của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.
- Hình thức đấu thầu	: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng
- Phương thức đấu thầu	: Đấu thầu 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ
- Loại hợp đồng		: Hợp đồng trọn gói
- Bên mời thầu		: Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
* Thông số kỹ thuật chính:
	STT
	DANH MỤC HÀNG HOÁ
	MÔ TẢ HÀNG HOÁ
(QUY CÁCH – MÃ HIỆU)
	GHI CHÚ

	1
	Bơm trợ lực (Phải)
	HW 50M- 4
	

	2
	Bơm tăng áp động cơ
	240A1118011B
	

	3
	Bơm dầu hộp số
	7555-170-4010
	

	4
	Bạc biên Po
	2361000104
	

	5
	Gioăng cao su mặt máy rời
	2401003213
	

	6
	Trục trung gian (dải tăng)
	7548-1701400-01
	

	7
	Tay đi số điện
	TM59-6000-38
	

	8
	Trục biến tốc
	7548- 173 1030 -20
	

	9
	Trục nhất hộp số (dài)
	7548- 1701332- 50
	

	10
	Tổng phanh chân cả Pêđan
	7540-351-4010
	

	11
	Trục cơ com lê
	240.100.0107-B6
	

	12
	Tăm bua phanh tay
	7555 350 7052
	

	13
	Xương má phanh tay 7547
	7555 350 7015
	

	14
	Máy nén khí com lê
	1303509015
	

	15
	Má phanh tay benlaz
	561-34-4110
	

	16
	Chân đế giảm sóc
	540 291 7118
	

	17
	Pit tông giảm sóc AR Belaz
	540 2917056-31
	

	18
	Bầu lọc không khí 2 lớp
	BLA 7548A
	

	19
	Vòng bi chao WC60H34
	GE60 ES-2RS
	

	20
	Pin đi số điện BenLaz
	15 3747
	

	21
	Van nạp khí giảm sóc Belaz
	75405-2917360
	

	22
	Bánh răng láp
	548- 240 5028
	

	23
	Phanh hãm bi chao
	f60
	

	24
	Dầm cầu AR Belaz 7547
	548P-2401010
	

	25
	Trục ắc phi dê
	540.300.1019-10
	

	26
	Trục đỡ giằng cầu
	540.290.9610.2
	

	27
	Thanh giằng trợ lực lái
	7523 - 300 - 3052
	

	28
	Thanh giằng cầu
	7548-291 9019
	

	29
	Gioăng các te
	2401009040
	

	30
	Vỏ vi sai pông Bla
	7548 240 3012
	

	31
	Cụm pont com lê Belaz 7547
	75473 2402010-10
	

	32
	Cụm giảm chấn Belaz 7547
	75473 220 8013
	

	33
	Pít tông ben
	548A-8603009-30
	

	34
	Con đội pút xoa
	2361007180
	

	35
	Vỏ cầu sau Belaz
	7547-2402000-10
	

	36
	Xy lanh ben comle
	5038603010
	

	37
	Moay ơ biến mô
	7548-1709150-11
	

	38
	Moay ơ trước Belaz 7547
	548 310 3015-10
	

	39
	Moay ơ sau Belaz 7547
	75473 310-4015-10
	

	40
	Viên bi điện kháng
	f 12,5
	

	41
	Lò so+ống+Ty đẩy bi điện kháng
	Belaz
	

	42
	Chân đế giảm sóc (Mặt bích trên)
	540 291 7130
	

	43
	Hộp tay lái
	7548 340 1005
	

	44
	Tuy ô dầu thừa Belaz (dài)
	7547
	

	45
	Tuy ô dầu thừa Belaz (ngắn)
	7547
	

	46
	Đồng hồ áp xuất dầu báo điện
	0 -10
	

	47
	Đồng hồ áp suất BeLaZ
	0 -20
	

	48
	Đồng hồ nhiệt độ
	143 - 380 - 7010
	

	49
	Núm báo áp suất dầu
	0 - 10 kg
	

	50
	Núm báo áp suất
	0 - 20 Kg
	

	51
	Gioăng ống xả 2 lỗ
	2381003210
	

	52
	Gioăng pít tông long gơ
	16x1
	

	53
	Phớt gít  Supap
	2361003113
	

	54
	Phớt pont BELAZ
	f105x138x13
	

	55
	Phớt
	300x260x18
	



- Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng đảm bảo lắp lẫn cho thiết bị của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam
* Để đảm bảo tính lắp lẫn Bên mời thầu khuyển khích tạo điều kiện cho các nhà thầu tham gia khảo sát trực tiếp tại Lào Cai hoặc liên hệ P. KHVT theo SĐT: 02143.852275
* Có chứng nhận xuất xứ (C/O), chứng nhận chất lượng (C/Q) bản gốc hoặc bản dịch thuật công chứng Tiếng Việt đối với hàng hóa nhập khẩu.
* Tiến độ cung cấp hàng hóa: 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
* Bảo hành hàng hóa: Thời hạn bảo hành:≥ 06 tháng. Thời hạn bảo hành được tính kể từ khi hàng hóa được nghiệm thu, nhập kho Bên Mua.
      Ghi chú: 
· Không có hoặc không đúng một trong số các đặc tính,thông số kỹ thuật như trên thì không đạt. Nhà thầu phải cung cấp tài liệu của nhà sản xuất để chứng minh các thông số kỹ thuật trên đáp ứng yêu cầu.
[bookmark: _Toc531588526]Mục 2. Bản vẽ: Không bản vẽ
Mục 3. Nghiệm thu, giao nhận.
1. Phương thức xác định số lượng: Kiểm đếm số lượng hàng hóa
2. Phương thức xác định chất lượng: Nghiệm thu, kiểm nhập khi giao nhận. Hai bên lập biên bản nghiệm thu khi giao nhận. Nếu hàng không đảm bảo quy định của hợp đồng dẫn đến việc Bên Mua không nhận hàng thì Bên Bán phải hoàn toàn chịu trách nhiệm vệ mọi chi phí thiệt hại có liên quan, nếu có.

